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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH THÁI
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /6/2026 của UBND xã Minh Thái)

STT Mã số thuế Tên cơ sở Ngày cấp Địa chỉ
Giấy phép

ĐKKD,QĐ thành
lập

Số điện thoại Ghi chú

1 8766683597-001 Nhóm trẻ tư thục Mặt Trời Nhỏ (chủ lớp: Phạm Thị Dịu) 16/01/2022 Thôn Bắc Cường, xã Minh Thái 32/QĐ-UBND 0988322785

2 8570040721-001 Hộ Kinh Doanh Lớp Học Cô Luna 20/02/2025 Thôn Toàn Thắng,  xã Minh Thái 07F8007432 0345000432

3 8036542113-001 Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Hương 1978 21/02/2025 Thôn Phúc Lâm,  xã Minh Thái 07F8007438 0943514009

4 8722716862-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nguyệt 96 19/03/2025 Thôn Trung Thành,  xã Minh Thái 07F8007556 0949282258

5 8831279309-001 Hộ Kinh Doanh Đỗ Ngọc Hồng 99 24/03/2025 Thôn Phúc Lâm,  xã Minh Thái 07F8007584 0989455414

6 0600467685-001 Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Vượng 52 24/03/2025 Thôn Phúc Lâm,  xã Minh Thái 07F8007558 0829141304

7 8128697237-001 Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Thiệp 74 31/03/2025 Thôn Trung Thành,  xã Minh Thái 07F8007650 0978958140

8 8931853460-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Ánh Huyền 99 01/04/2025 Thôn Phúc Lâm,  xã Minh Thái 07F8007657 0394279142

9 8461253624-001 Hộ Kinh Doanh Vũ Văn Dương 72 01/04/2025 Thôn Ninh Quý,  xã Minh Thái 07F8007582 0985391832

10 8600813756-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Vinh 6689 08/04/2025 Thôn Bắc Cường,  xã Minh Thái 07F8007643 0832646689

11 8933538111-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Lái 50 14/04/2025 Thôn Ninh Quý,  xã Minh Thái 07F8007703 0986448127

12 8222752340-001 Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Quế 53 24/04/2025 Thôn Bắc Cường,  xã Minh Thái 07F8007761 0948106021

13 8935543685-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Mai Linh 29/04/2025 Thôn Tiền Phong,  xã Minh Thái 07F8007786 0962094209

14 8930657897-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Thế Hưng 29/04/2025 Thôn Cát Trung,  xã Minh Thái 07F8007783 0946520618

15 8222801090-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thu 29/04/2025 Thôn Nam Phú,  xã Minh Thái 07F8007793 0963156966

16 8935669889-001 Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Ga 29/04/2025 Thôn Cường Thịnh,  xã Minh Thái 07F8007790 0946520618

17 8935669896-001 Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Luận 29/04/2025 Thôn Trung Cường,  xã Minh Thái 07F8007792 0969415719

18 8713435544-001 Hộ Kinh Doanh Lưu Mai Khánh Linh 06/05/2025 Thôn Phúc Thắng,  xã Minh Thái 07F8007826 0975770125

19 8418420269-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Tâm 81 06/05/2025 Thôn Bắc Cường,  xã Minh Thái 07F8007824 0944533632

20 8572249366-002 Địa Điểm Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Bích 999 12/05/2025 Thôn Quần Cát,  xã Minh Thái 07I8011662 0374708554

21 8938749726-001 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Tuyết 1969 27/05/2025 Thôn Cường Thịnh,  xã Minh Thái 8938749726-001 0374458135

22 8092809635-001 Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư Thục  "Đô Rê Mon" 29/05/2025 Thôn Trung Cường,  xã Minh Thái 450/QĐ-UBND 0986336565
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23 8289585534-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Cúc 1990 01/06/2025 Thôn Bắc Cường,  xã Minh Thái 8289585534-001 0977651618

24 8222751185-001 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Vui 11/06/2025 Thôn Bắc Cường,  xã Minh Thái 8222751185-001 0348948529

25 8931439041-001 Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Đát 11/06/2025 Thôn Phúc Lâm,  xã Minh Thái 8931439041-001 0394198616

26 8222799966-001 Hộ Kinh Doanh Đặng Quốc Doanh 11/06/2025 Thôn Tân Phú,  xã Minh Thái 8222799966-001 0395307111

27 8940372918-001 Hộ Kinh Doanh Ninh Thị Sai - Trực Thái 12/06/2025 Thôn Ninh Quý,  xã Minh Thái 8940372918-001 0942516630

28 8135482747-001 Hộ Kinh Doanh Lưu Đức Thịnh 1975 12/06/2025 Thôn Minh Quang,  xã Minh Thái 8135482747-001 0964257574

29 8941064024-001 Hộ Kinh Doanh Vũ Thị Suốt 19/06/2025 Thôn Trung Thành,  xã Minh Thái 8941064024-001 0966875208

30 8945919464-001 Hộ Kinh Doanh Bảo Châu 31/07/2025 Thôn Phúc Lâm,  xã Minh Thái 8945919464-001 0388137015

31 8889612927-001 Hộ Kinh Doanh Phạm Hồng Chuyên 10/10/2025 Thôn Tiền Phong,  xã Minh Thái 8889612927-001 0943041063

32 8956585534-001 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Quyên 29/10/2025 Thôn Cát Trung,  xã Minh Thái 8956585534-001 0345696152

33 8957336121-001 Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Dung 05/11/2025 Thôn Ninh Quý,  xã Minh Thái 8957336121-001 0988170368

34 105966263 -00002 Trung tâm ngoại ngữ Vinh Quang 25/02/2025 Thôn Quần Cát,  xã Minh Thái 105966263 0981130337

35 202182257 Trung tâm ngoại ngữ Colink Hà Nội 26/04/2025 Thôn Cát Hạ, Xã Minh Thái 632/QĐ-SGDĐT 0981775756
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